
Kế hoạch
Ước thực 

hiện cả năm

I Hợp tác xã

1 Tổng số  hợp tác xã HTX 830                 850                 850 900

Trong đó:

Số hợp tác xã đang hoạt động HTX

Số hợp tác xã thành lập mới HTX                   87                   50 53 50

Số hợp tác xã giải thể HTX                     7                   30                   30 20

Số hợp tác xã đạt loại tốt, khá (*) HTX

Số HTX NN ứng dụng công nghệ cao 

vào sản xuất và tiêu thụ nông sản
HTX                   79                   90                   90                   95 

Số HTX nông nghiệp liên kết với doanh 

nghiệp theo chuỗi giá trị
HTX                 175                 205                 205 230

2 Tổng số thành viên hợp tác xã Người          300.628          301.428          301.428 302.628        

Trong đó:

Số thành viên mới Thành viên

Số thành viên ra khỏi hợp tác xã Thành viên

3 Tổng số lao động thường xuyên trong Người

Trong đó:

Số lao động thường xuyên mới Người

Số lao động thường xuyên là thành viên 

HTX
Người

4 Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã Người 3.193 3.243              3.243 3.593

Trong đó:

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo 

đạt trình độ sơ, trung cấp
Người 1.405 1.415 1.415  1.765

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo 

đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên
Người 1.120 1.200 1.200  1.250

5 Doanh thu bình quân một hợp tác xã Tr đồng/năm 3.300 3.400 3.400 3.750

Trong đó: Doanh thu của hợp tác xã với 

thành viên
Tr đồng/năm

6 Lãi bình quân một hợp tác xã Tr đồng/năm 146 150 150 160

7 Thu nhập bình quân của lao động Tr đồng/năm 50,5 51 51 60

II Liên hiệp hợp tác xã

1 Tổng số liên hiệp hợp tác xã LH HTX                     2                     5                     4 5

Trong đó:

Số liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động LH HTX                     2                     2                     4 4

Số liên hiệp HTX thành lập mới LH HTX                     3                     2 1

Số liên hiệp HTX giải thể LH HTX

2 Tổng số hợp tác xã thành viên HTX                     9 

3 Tổng số lao động trong liên hiệp HTX Người

4
Doanh thu bình quân của một liên hiệp 

HTX
Tr đồng/năm                 450  450

500

5 Lãi bình quân của một liên hiệp HTX Tr đồng/năm                   20 20 30

III Tổ hợp tác 

1 Tổng số tổ hợp tác THT              1.130              1.150              1.150 1.160

Trong đó:

Số THT có đăng ký hoạt động với chính 

quyền xã/phường/thị trấn
THT

2 Tổng số thành viên tổ hợp tác Thành viên 7.171              7.540 
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